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 Số tiền thuế nợ 
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31/07/2026 
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I Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

II Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN hoặc hết thời hạn chấp hành các QĐHC về QLT mà NNT hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

1
5100486505 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1 TV 339 Số nhà 33a, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 36, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 59,496,285

2
5100489182 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THÀNH PHÁT HÀ GIANG Thôn Tân Bình, Xã Bắc Quang, Tuyên Quang 776,830,367

3
5100103985 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  BA ĐÌNH DBĐ Tổ 16,Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1,317,208,379

4
5100236921 CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM MÀU HÀ GIANG Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang 42,227,884

5
5100238894 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯỚNG DƯƠNG HG Đường Xuân Thủy, tổ 3, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 12,356,336,034

6
5100255709 Công Ty Cổ Phần  Khoáng Sản Châu á Thái Bình Dương Tổ 14,Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1,858,505,909

7
5100269500 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN QUỐC TẾ VCC HÀ GIANGSố nhà 415, đường 20/8, tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 40,599,052,516

8
5100296631 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC VÀ ĐẦU TƯ XÂY  DỰNG QUANG ANHThôn 3, Xã Quang Bình, Tuyên Quang 43,970,931

9
5100306939 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TÂM 385, tổ 9, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 5,038,491

10
5100307065 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG MÊ LINHSố 26, Ngõ 145, Tổ dân phố 19 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 10,775,197,495

11
5100384729 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Số 1330 Đường Trường Chinh, Thôn 10, Xã Bắc Quang, Tuyên Quang 7,255,549

12
5100436913 Trạm kiểm dịch thực vật Thanh Thủy Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 3,824,123

13
5100464501 CÔNG TY CỔ PHẦN VINH QUANG PT Số nhà 119, đường Lý Thường Kiệt, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 6,413,400

14
0101850557 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG BÁCH Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 10,620,210,995

15
5100379912 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÍN ĐẠTSố nhà 13, tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 587,247,909

16
5100346000 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vitech Hà Giang Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1,534,526,219

17
5100180394 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo An Tổ 1 phường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 53,265,627,758

18
5100419298 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG GIA. HPT Số nhà 31, phố Võ Văn Kiệt, tổ 4, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 105,908,313

19
0305437757 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VẠN ĐỨCKhu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 512,826,946

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP
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20
5100142889 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÁT THÀNH Thôn 8, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang 119,389,106

21
5100261815 Trung tâm Dịch vụ các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 1,606,075

22
5100310438 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG CHẢY 5 Xã Xín Mần, Tuyên Quang 54,100,322

23
5100363398 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRÍ HƯNG HÀ GIANGVincom Hà Giang HG01-08, Tổ 12, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 2,374,598,454

24
5100419467 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINAMECO Tầng 9, tòa nhà Tuấn Sơn, số 38, đường Hai Bà Trưng, tổ 12,Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang6,890,212,532

25
5300721724 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH SƠN Số nhà 051, Đường Triệu Quang Phục,Phường Lào Cai, Lào Cai 130,676,050

26
5100178211 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN THIÊN Số nhà 292K, đường 20/8, tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 74,238,894

27
5100255755 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn mỏ địa chất Hà Giang Tổ 13,Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1,142,142,056

28
5100446238 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ THANH I Số nhà 310, đường Trần Phú, tổ 12,Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1,202,476,839

29
5100498652 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO AN Số nhà 42B, Đường Nguyễn Trãi, Tổ 18,Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 95,648,213

30
5100137286 Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tuyên Quang Tổ 7, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 11,086,235

31
5100181334 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  HOÀNG NAM Số nhà 40, đường An Cư, tổ 6, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 337,010,461

32
5100317017 HỢP TÁC XÃ  QUÝ LINH Số nhà 46, Đường Hai Bà Trưng, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 409,546,497

33
5100168566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THÁI DƯƠNG Số nhà 118, tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 5,652,666,000

34
5100158871 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  BẢO SƠN Số nhà 215, đường Nguyễn Trãi, tổ dân phố 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 206,311,096

35
5100463360 CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG 68 Số nhà 490, tổ dân phố 5 Ngọc Hà, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 11,788,750

36
5100472573 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHÁNH VIỆT NAM GROUP Tổ dân phố 21 Tiến Thắng, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 44,278,556

37
5100110213 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hà Quang Vinh - Việt Quang, Xã Bắc Quang, Tuyên Quang 2,860,656,226

38
0102605357 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Hưng Số 14, phố Tràng Tiền, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3,148,706,458

39
5100295211 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT THÀNH VIÊN HÀ TIẾN Số nhà 25, đường Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 531,929,206

40
0104301019 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phương Mai A42 - TT5, đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội 318,678,008

41
5100311047 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt An Tổ 1, Xã Bắc Quang, Tuyên Quang 763,789,826

42
5100104989 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Giang Tổ 22 Phường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 540,618,055

43
5200261618 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LONG PHÚ CƯỜNG Thôn 6, Xã Lục Yên, Lào Cai 3,479,191,173
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44
5100266179 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tấn Lợi Số nhà 115, tổ 3, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2,888,398,972

45
5100419435 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Khai Thác Khoáng Sản Số nhà 527, đường Nguyễn Trãi, tổ 5,Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2,033,847,278

46
5100456250 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH BÌNH THÀNHSố nhà 95, đường Lê Hồng Phong, tổ 22,Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 762,388,630

47
5100245820 CÔNG TY CỔ PHẦN  THI CÔNG CƠ GIỚI 1 Số nhà 86, đường Nguyễn Du, tổ 16, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 498,024,289

48
5100109070 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨSố 06, Ngõ 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 21,Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 3,593,781,930

49
5100146192 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUYẾT THẮNG Tổ 9 Trần Phú, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 640,403

50
5100431506 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC ĐẠI LỢI - HÀ GIANG Tổ 3, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 68,710,187

51
5100500284 CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HÀ GIANG Tầng 2, Số 75D Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 583,331

52
5100500319 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB HÀ GIANG Tầng 1, Số 75D Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 3,902,366

53
5100310290 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN THÀNH Số nhà 26, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1,100,910

54
5100496863 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG NGỌC SƠN 68 HG Tầng 2, Số nhà 37, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 95,146,941

55
5100167650 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAN MAI Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 161,751,431

56
5100437120 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAICHISON668 Số nhà 04, ngõ 6, đường 19/5, tổ dân phố 7, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 78,153,512

57
5100163335 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Số nhà 289, tổ 8, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 577,675,628

58
5100493340 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU HÀ GIANGSố nhà 37, đường 20/8, Tổ 07, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 46,291,998

59
5100152742 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN CƯỜNG Tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1,594,571,049

60
5100231715 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP AN KHANG Số nhà 26, đường Sùng Dúng Lù, tổ 4,Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 94,100,614,231

61
5100245235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 9 Số 120, đường Nguyễn Du, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1,430,530,018

62
5100311826 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 459 Số nhà 14, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12 Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1,767,346,998

63
5100443276 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC Thôn Tân Đức, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang 2,191,889,509

64
5100160006 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐỨC ANHSố 90 đường Nguyễn Trãi tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 411,157,811

65
5100158776 Trạm thuỷ điện Nà trì Nà trì- Xín mần, Xã Khuôn Lùng, Tuyên Quang 11,634,000

66
5100472527 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI HÀ Thôn Đức Thành, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang 395,605,337

277,592,797,350     Tổng cộng 3


